
 
Biểu số: 0307.1/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 08/11/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

DANH MỤC KHU VỰC  

CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CHIA 
THEO  

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG 
ƯƠNG 

Năm………………… 

Đơn vị báo cáo: Tổng cục Địa 
chất và Khoáng sản Việt Nam 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế 
hoạch - Tài chính 

 

STT Tỉnh/thành phố Mã số 

Số khu vực 
cấm hoạt động 

khoáng sản 

Chia ra 

Khu vực đất 
có di tích lịch 
sử - văn hoá, 

danh lam 
thắng cảnh đã 
được xếp hạng 

hoặc được 
khoanh vùng 
bảo vệ theo 

quy định của 
Luật Di sản 

văn hóa 

Khu vực đất 
rừng đặc dụng, 
đất rừng phòng 

hộ hoặc đất 
quy hoạch 
trồng rừng 

phòng hộ, khu 
bảo tồn địa 

chất 

Khu vực đất 
quy hoạch 

dành cho mục 
đích quốc 

phòng, an ninh 
hoặc nếu tiến 

hành hoạt 
động khoáng 
sản có thể gây 
ảnh hưởng đến 
việc thực hiện 
nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh 

Đất do cơ sở tôn 
giáo sử dụng 

Đất thuộc 
hành lang 

hoặc phạm vi 
bảo vệ công 
trình giao 

thông, thủy 
lợi, đê điều; 
hệ thống cấp 
nước, thoát 
nước, xử lý 

chất thải, dẫn 
điện, xăng 
dầu, khí, 

thông tin liên 
lạc 

Số 
khu 
vực  

(khu) 

Diện 
tích  

(ha) 

Số 
khu 
vực 

(khu) 

Diện 
tích  

(ha) 

Số khu 
vực  

(khu) 

Diện 
tích  

(ha) 

Số khu 
vực  

(khu) 

Diện 
tích 
(ha) 

Số khu 
vực  

(khu) 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
khu 
vực 

(khu) 

Diện 
tích  

(ha) 



A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Cả nước                          
1 Tỉnh/Thành phố A                          
2 Tỉnh/Thành phố B                          
 …..                          
                             
               
                           

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

Biểu số: 0307.1/BTNMT. Danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê số khu vực, diện tích cấm hoạt động khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên địa bàn từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo còn hiệu lực thi hành. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh mục đơn vị hành chính; 

Cột 1, 2: ghi tổng số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã 
được Thủ tướng Chính phủ quyết định lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo; 

Cột 1 = Cột 3 + Cột 5 + Cột 7 + Cột 9 + Cột 11 

Cột 2 = Cột 4 + Cột 6 + Cột 8 + Cột 10 + Cột 12 



Cột 3, 4: ghi số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa; 

Cột 5, 6: ghi số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy 
hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất; 

Cột 7, 8: ghi số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an 
ninh hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 

Cột 9, 10: ghi số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; 

Cột 11, 12: ghi số khu vực, diện tích cấm hoạt động khoáng sản thuộc khu vực đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công 
trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc. 

3. Nguồn số liệu 

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản; 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản. 

 

 

 

 

 

 


